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DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT  

  
CTCP Công ty Cổ phần 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

HĐLĐ Hợp đồng lao động 

LĐPT Lao động phổ thông 

HBOD Ban Giám đốc 

TL Trợ lý 

HC-NS Hành chính – Nhân sự 

KD Kinh doanh 

KT Kế toán 

IT Công nghệ thông tin 

SX Sản xuất 

NVM Nhân viên mới 

ĐTCV Đào tạo công việc 

ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động 

ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm 

BHXH Bảo hiểm xã hội 

NVM Nhân viên mới 
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Bảng 2.2.4 Cơ cấu nhân sự theo từng phòng ban năm 2021 – 2023 ..................  41 

Bảng 2.3.3 Thống kê chi phí đào tạo tại Văn phòng chính từ năm 2021 – 2023  50 
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